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NHÂN DANH
N C C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMƯỚ Ộ Ộ Ủ Ệ

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUY N TÂN PH C, T NH TI N GIANGỆ ƯỚ Ỉ Ề

- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m cóầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ :

Th m phán - Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ : Bà H  Th  Kim H ng. ồ ị ươ
Các H i th m nhân dânộ ẩ :

1. Ông Võ Văn B ngằ
2. Bà Võ Th  Ng c Ngaị ọ
- Th  ký phiên tòaư : Ông Nguy n Minh Luânễ  -  Th  ký Tòa án nhân dânư

huy n Tân Ph c, t nh Ti n Giangệ ướ ỉ ề
- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dânạ ệ ệ ể  huy n Tân Ph c, t nh Ti n Giang:ệ ướ ỉ ề

Ông Lê Trung Hi u – Ki m sát viên.ế ể
Ngày  28 tháng  12 năm 2017  t i  tr  s  Tòa  án  nhân  dân  huy n  Tânạ ụ ở ệ

Ph c,  t nh  Ti n  Giang  xét  x  s  th m  công  khaiướ ỉ ề ử ơ ẩ  v  án  th  lýụ ụ
s :ố 150/2017/TLST-DS ngày 05 tháng 10 năm 2017 v  tranh ch p h p đ ngề ấ ợ ồ  vay
tài  s n  và  tranh ch p đòi  l i  tài  s n  ả ấ ạ ả theo Quy t  đ nh đ a  v  án  ra  xét  xế ị ư ụ ử
s :ố 88/2017/QĐXX-ST ngày 11 tháng 12 năm 2017 gi a các đ ng s :ữ ươ ự

1. Nguyên đ nơ : Tr nh Văn M, sinh năm 1965.ị
Đ a ch : p 4, xã H, huy n C, t nh Long An.ị ỉ Ấ ệ ỉ
2. B  đ nị ơ : Huỳnh Th  T, sinh năm 1969. ị
Đ a ch : p P, xã P, huy n T, t nh Ti n Giang.ị ỉ Ấ ệ ỉ ề

 (T i phiên tòa có m t ông M, bà T)ạ ặ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

Trong quá trình gi i quy t v  án, các đ ng s  có ý ki n nh  sau:ả ế ụ ươ ự ế ư

* Nguyên đ n ông Tr nh Văn M trình bày: Trong kho ng th i gian tơ ị ả ờ ừ
tháng 02 năm 2017(âm l ch) đ n tháng 4 năm 2017(âm l ch), ông có cho bàị ế ị
Huỳnh Th  T m n ti n nhi u l n, c  th  nh  sau:ị ượ ề ề ầ ụ ể ư

Ngày 08/02/2017 (âm l ch), cho m n 5.000.000đ ng đ  bà T đ t c cị ượ ồ ể ặ ọ
ti n mua v t t  làm hàng rào.ề ậ ư

Ngày 12/02/2017 (âm l ch), cho m n 12.000.000đ ng đ  bà T tr  ti nị ượ ồ ể ả ề
v t t  xây hàng rào và 1.000.000đ ng đ  bà T làm phí đi làm.ậ ư ồ ể



Ngày 18/02/2017 (âm l ch), cho m n 8.000.000đ ng đ  bà T t m ngị ượ ồ ể ạ ứ
ti n công th  làm hàng rào.ề ợ

Ngày 27/02/2017 (âm l ch), cho m n 9.000.000đ ng đ  bà T làm máiị ượ ồ ể
nhà ti n ch .ề ế

Ngày 29/02/2017 (âm l ch), cho m n 35.000.000đ ng đ  bà T c m thị ượ ồ ể ầ ẻ
ATM c a nh ng ng i làm chung công ty c a bà T ki m l i.ủ ữ ườ ủ ế ờ

Ngày 08/3/2017 (âm l ch), cho m n 7.000.000đ ng đ  bà T c m thị ượ ồ ể ầ ẻ
ATM c a m t ng i làm chung công ty c a bà T.ủ ộ ườ ủ

Ngày 18/3/2017 (âm l ch), cho m n 5.000.000đ ng đ  bà T c m thị ượ ồ ể ầ ẻ
ATM c a m t ng i làm chung công ty c a bà T.ủ ộ ườ ủ

Ngày 03/4/2017 (âm l ch),  bà  T t  l y  trong  túi  áo  c a  ông s  ti nị ự ấ ủ ố ề
1.300.000đ ng đ  c t gi  dùm ông.ồ ể ấ ữ

Ngày 07/4/2017 (âm l ch), cho m n 2.400.000đ ng đ  bà T mua bàngị ượ ồ ể
v  đan gi .ề ỏ

T ng c ng s  ti n bà T đã m n c a ông là 85.700.000đ ng. ổ ộ ố ề ượ ủ ồ

Ngoài ra, trong kho ng th i gian t  tháng 02 năm 2017 (âm l ch) đ nả ờ ừ ị ế
tháng 3 năm 2017 (âm l ch) bà T còn c t gi  c a ông s  vàng g m 01 s i dâyị ấ ữ ủ ố ồ ợ
chuy n 18k tr  giá 7.730.000đ ng và 7,5 ch  vàng 24k.ề ị ồ ỉ

Ông đã nhi u l n yêu c u bà T tr  s  ti n m n và s  vàng nh ng bà Tề ầ ầ ả ố ề ượ ố ư
không  tr .  Nay  ôngả  yêu  c u  bà  Huỳnh  Th  T tr  cho  ông  s  ti n  m nầ ị ả ố ề ượ
85.700.000đ ng  và  s  vàng  c t  gi  g m  01  s i  dây  chuy n  18k  tr  giáồ ố ấ ữ ồ ợ ề ị
7.730.000đ ng và 7,5 ch  vàng 24kồ ỉ , t ng giá tr  ti n m n và giá tr  vàng c tổ ị ề ượ ị ấ
gi  h n  100.000.000đ ng  nh ng  ông  ch  yêu  c u  bà  T  tr  ôngữ ơ ồ ư ỉ ầ ả
100.000.000đ ng, yêu c u tr  01 l n khi án có hi u l c pháp lu t.ồ ầ ả ầ ệ ự ậ

* B  đ n bà Huỳnh Th  T trình bày:  ị ơ ị Bà th a nh n trong kho ng th iừ ậ ả ờ
gian t  tháng 02 năm 2017 (d ng l ch) đ n tháng 3 năm 2017 (d ng l ch), bàừ ươ ị ế ươ ị
có nh n c a ông Tr nh Văn M s  ti n t ng c ng 20.000.000đ ng, c  th : ngàyậ ủ ị ố ề ổ ộ ồ ụ ể
25/02/2017  (d ng  l ch)  nh n  5.000.000đ ng;  ngày  10/3/2017  (d ng  l ch)ươ ị ậ ồ ươ ị
nh n 10.000.000đ ng; ngày 15/3/2017 (d ng l ch) nh n 5.000.000đ ng; sậ ồ ươ ị ậ ồ ố
ti n này do ông M t  nguy n cho bà ch  bà không có m n ti n hay c t giề ự ệ ứ ượ ề ấ ữ
vàng c a ông M nên bà không đ ng ý v i yêu c u kh i ki n c a ông M.ủ ồ ớ ầ ở ệ ủ

T i phiên tòa s  th m:ạ ơ ẩ
Ông M yêu c u bà Huỳnh Th  T tr  s  ti n m n 84.400.000đ ng vàầ ị ả ố ề ượ ồ

s  vàng c t gi  g m 01 s i dây chuy n 18k tr  giá 7.730.000đ ng và 7,5 chố ấ ữ ồ ợ ề ị ồ ỉ
vàng 24k, t ng giá tr  ti n m n và giá tr  vàng c t gi  h n 100.000.000đ ngổ ị ề ượ ị ấ ữ ơ ồ
nh ng ông ch  yêu c u bà T tr  ông 100.000.000đ ng, yêu c u tr  01 l n khiư ỉ ầ ả ồ ầ ả ầ
án có hi u l c pháp lu t.ệ ự ậ
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Bà T th a nh n có nh n c a ông M s  ti n 20.000.000đ ng nh ng sừ ậ ậ ủ ố ề ồ ư ố
ti n này ề do ông M t  nguy n cho bà ch  bà không có m n ti n hay c t giự ệ ứ ượ ề ấ ữ
vàng c a ông M nên bà không đ ng ý v i yêu c u kh i ki n c a ông M.ủ ồ ớ ầ ở ệ ủ

Phát bi u c a Ki m sát viên tham gia phiên tòa:ể ủ ể
V  vi c tuân theo pháp lu t t  t ng c a Th m phán, H i đ ng xét x , Thề ệ ậ ố ụ ủ ẩ ộ ồ ử ư

ký phiên tòa và nh ng ng i tham gia t  t ng trong quá trình gi i quy t v  án kữ ườ ố ụ ả ế ụ ể
t  khi th  lý cho đ n tr c th i đi m H i đ ng xét x  ngh  án là đúng quy đ nhừ ụ ế ướ ờ ể ộ ồ ử ị ị
pháp lu t. ậ

V  quan đi m gi i quy t v  án: Đ  ngh  H i đ ng xét x  không ch pề ể ả ế ụ ề ị ộ ồ ử ấ
nh n yêu c u c a nguyên đ n ông Tr nh Văn M v  vi c yêu c u bà T tr  ti nậ ầ ủ ơ ị ề ệ ầ ả ề
m n  84.400.000đ ng  và  s  vàng  g m  01  s i  dây  chuy n  18k  ượ ồ ố ồ ợ ề tr  giáị
7.730.000đ ng ồ và 7,5 ch  vàng 24k, t ng giá tr  ti n m n và giá tr  vàng c t giỉ ổ ị ề ượ ị ấ ữ
100.000.000đ ng vì yêu c u kh i ki n c a ông không có căn c  pháp lu t.ồ ầ ở ệ ủ ứ ậ

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ
Căn c  l i trình bày c a các đ ng s  và các tài li u ch ng c  đ c đ a raứ ờ ủ ươ ự ệ ứ ứ ượ ư

xem xét t i phiên tòa, trên c  s  k t qu  tranh t ng t i phiên tòa, ý ki n c a đ iạ ơ ở ế ả ụ ạ ế ủ ạ
di n Vi n ki m sát nhân dân huy n Tân Ph c, t nh Ti n Giang tham gia phiênệ ệ ể ệ ướ ỉ ề
tòa, H i đ ng xét x  nh n đ nh:ộ ồ ử ậ ị

[1] V  quan h  pháp lu t tranh ch p và th m quy n gi i quy t v  án: Ôngề ệ ậ ấ ẩ ề ả ế ụ
Tr nh Văn M yêu c u bà Huỳnh Th  T tr  cho ông s  ti n m n 84.400.000đ ngị ầ ị ả ố ề ượ ồ
nên H i đ ng xét x  xác đ nh quan h  pháp lu t tranh ch p là tranh ch p h pộ ồ ử ị ệ ậ ấ ấ ợ
đ ng vay tài s n theo quy đ nh t i ồ ả ị ạ Đi u 463 B  lu t dân sề ộ ậ ự; ngoài ra, ông M yêu
c u bà Huỳnh Th  T tr  cho ông s  vàng g m 01 s i dây chuy n 18k tr  giáầ ị ả ố ồ ợ ề ị
7.730.000đ ng và 7,5 ch  vàng 24k nên H i đ ng xét x  xác đ nh quan h  phápồ ỉ ộ ồ ử ị ệ
lu t tranh ch p ậ ấ là tranh ch p đòi l i tài s n theo quy đ nh t i Đi u 166 B  lu t dânấ ạ ả ị ạ ề ộ ậ
sự. B  đ n bà Huỳnh Th  T có n i c  trú t i p P, xã P, huy n T, t nh Ti n Giangị ơ ị ơ ư ạ ấ ệ ỉ ề
nên v  án thu c th m quy n gi i quy t c a Tòa án nhân dân huy n Tân Ph c,ụ ộ ẩ ề ả ế ủ ệ ướ
t nh Ti n Giang theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 26, đi m a kho n 1 Đi u 35, đi mỉ ề ị ạ ả ề ể ả ề ể
a kho n 1 Đi u 39 B  lu t t  t ng dân s .ả ề ộ ậ ố ụ ự

[2] V  yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n ông Tr nh Văn M yêu c u bàề ầ ở ệ ủ ơ ị ầ
Huỳnh Th  T tr  s  ti n m n 84.400.000đ ng và s  vàng c t gi  g m 01 s i dâyị ả ố ề ượ ồ ố ấ ữ ồ ợ
chuy n 18k tr  giá 7.730.000đ ng và 7,5 ch  vàng 24k, t ng giá tr  ti n và vàng làề ị ồ ỉ ổ ị ề
100.000.000đ ng. H i đ ng xét x  xét th y th a thu n m n ti n và c t gi  vàngồ ộ ồ ử ấ ỏ ậ ượ ề ấ ữ
gi a ông M và bà T không có xác l p h p đ ng b ng văn b n và không đ c bà Tữ ậ ợ ồ ằ ả ượ
th a nh n. Ông M cung c p m t đo n ghi âm t  đi n tho i di đ ng c a ông ghiừ ậ ấ ộ ạ ừ ệ ạ ộ ủ
âm cu c nói chuy n gi a ông v i bà T vào ộ ệ ữ ớ ngày 28/6/2017 (d ng l ch)ươ ị  t i nhàạ
c a bà Huỳnh Th  T ủ ị đ  ch ng minh bà T có n  ti n m n c a ông ch a trể ứ ợ ề ượ ủ ư ả, đo nạ
ghi âm này đ c bà T th a nh n đúng là cu c nói chuy n gi a bà v i ông Mượ ừ ậ ộ ệ ữ ớ
nh ng toàn b  n i dung đo n ghi âm đ c hai bên th a nh n không có n i dungư ộ ộ ạ ượ ừ ậ ộ
nào th  hi n gi a ông M và bà T có th a thu n vi c m n ti n, cũng không có n iể ệ ữ ỏ ậ ệ ượ ề ộ
dung nào th  hi n bà T n  ti n m n c a ông M ch a tr . Ông M cho r ng trongể ệ ợ ề ượ ủ ư ả ằ
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n i dung đo n ghi âm có đo n bà T nói “Tôi nói không c n bi t sao tôi tr  đ  50ộ ạ ạ ầ ế ả ủ
tri u chi c xe anh thôi,…” và có đo n bà T nói “không c n bi t, không c n bi t,ệ ế ạ ầ ế ầ ế
bao nhiêu đó” là ch ng c  ch ng minh bà T n  ti n m n c a ông, tuy nhiên,ứ ứ ứ ợ ề ượ ủ
t ng t  ng  trong câu nói c a bà T không có n i dung nào th  hi n bà T n  ti nừ ừ ữ ủ ộ ể ệ ợ ề
m n c a ông M nên ý ki n này c a ông M là không có căn c  ch p nh n. Ngoàiượ ủ ế ủ ứ ấ ậ
ra, ông M còn yêu c u Tòa án thu th p ch ng c  là l i khai c a nh ng ng i làmầ ậ ứ ứ ờ ủ ữ ườ
ch ng g m l i khai c a ông Lý Vi t H, ông Tr n Văn L và bà Hà Th  Y đ  ch ngứ ồ ờ ủ ệ ầ ị ể ứ
minh bà T n  ti n m n c a ông, tuy nhiên l i khai c a ông L, bà Y ch  th  hi nợ ề ượ ủ ờ ủ ỉ ể ệ
h  nghe cu c nói chuy n gi a ông M v i m t ng i ph  n  qua đi n tho i mà họ ộ ệ ữ ớ ộ ườ ụ ữ ệ ạ ọ
cho r ng đó là bà T và xác đ nh có bi t vi c bà T n  ti n ông M là không kháchằ ị ế ệ ợ ề
quan, không có căn c ; l i khai c a ông Lý Vi t H có th  hi n n i dung bà T sứ ờ ủ ệ ể ệ ộ ẽ
tr  ti n l i cho ông M nh ng không th  hi n đ c đó là ti n gì, bao nhiêu nênả ề ạ ư ể ệ ượ ề
không đ  c  s  ch ng minh bà T có m n ông M s  ti n 84.400.000đ ngủ ơ ở ứ ượ ố ề ồ . Bà T
th a nh n có nh n c a ông M s  ti n 20.000.000đ ng nh ng bà cho r ng s  ti nừ ậ ậ ủ ố ề ồ ư ằ ố ề
này ông M t  nguy n cho bà. Ông M không ch ng minh đ c vi c bà T m nự ệ ứ ượ ệ ượ
ông s  ti n 84.400.000đ ng và cũng không có ch ng c  ch ng minh vi c bà T c tố ề ồ ứ ứ ứ ệ ấ
gi  vàng c a ông nên toàn b  yêu c u kh i ki n c a ông Tr nh Văn M là khôngữ ủ ộ ầ ở ệ ủ ị
có căn c  pháp lu t, H i đ ng xét x  không ch p nh n. ứ ậ ộ ồ ử ấ ậ

[3] V  ph m vi kh i ki n: Trong đ n kh i ki n cũng nh  trong quá trìnhề ạ ở ệ ơ ở ệ ư
gi i quy t v  án, ông M xác đ nh ch  tranh ch p v  vi c m n ti n và vi c c t giả ế ụ ị ỉ ấ ề ệ ượ ề ệ ấ ữ
vàng nên H i đ ng xét x  ch  xem xét gi i quy t trong ph m vi đ n kh i ki n c aộ ồ ử ỉ ả ế ạ ơ ở ệ ủ
ông M, đ i v i vi c mua xe tr  góp đ c hai bên th a nh n có nói đ n trong n iố ớ ệ ả ượ ừ ậ ế ộ
dung đo n ghi âm, n u các bên có tranh ch p thì s  đ c gi i quy t b ng m t vạ ế ấ ẽ ượ ả ế ằ ộ ụ
ki n khác.ệ

[4] V  án phí dân s  s  th m: Ông Tr nh Văn M ph i ch u án phí đ i v iề ự ơ ẩ ị ả ị ố ớ
yêu c u kh i ki n không đ c Tòa án ch p nh n theo quy đ nh t i kho n 1 Đi uầ ở ệ ượ ấ ậ ị ạ ả ề
26 Ngh  quy t v  án phí, l  phí Tòa án.ị ế ề ệ  

[5] Xét đ  ngh  c a Ki m sát viên Vi n Ki m sát nhân dân huy n Tânề ị ủ ể ệ ể ệ
Ph c, t nh Ti n Giang tham gia phiên tòa là đúng pháp lu t, phù h p v i nh nướ ỉ ề ậ ợ ớ ậ
đ nh c a H i đ ng xét x  nên ch p nh n. ị ủ ộ ồ ử ấ ậ

[6] V  quy n kháng cáo: Ông Tr nh Văn M, bà Huỳnh Th  T có quy nề ề ị ị ề
kháng cáo b n án theo quy đ nh c a pháp lu t.ả ị ủ ậ

Vì các l  trên,ẽ
QUY T Đ NH:Ế Ị

Căn c  vào:ứ
- Đi u 463, Đi u 166 B  lu t dân s ; ề ề ộ ậ ự
- Kho n 3 Đi u 26, đi m a kho n 1 Đi u 35, đi m a kho n 1 Đi u 39 Bả ề ể ả ề ể ả ề ộ

lu t t  t ng dân s ;ậ ố ụ ự
- Kho n 1 Đi u 26 Ngh  quy tả ề ị ế  s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016ố

c a y ban th ng v  Qu c H i quy đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu nủ Ủ ườ ụ ố ộ ị ề ứ ễ ả ộ ả
lý và s  d ng án phí và l  phí Tòa án.ử ụ ệ
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Tuyên X : ử
1. Không ch p nh n toàn b  yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n ông Tr nhấ ậ ộ ầ ở ệ ủ ơ ị

Văn M vi c yêu c u bà Huỳnh Th  T tr  s  ti n m n 84.400.000đ ng và s  vàngệ ầ ị ả ố ề ượ ồ ố
g m 01 s i dây chuy n 18k tr  giá 7.730.000đ ng và 7,5 ch  vàng 24k, t ng giáồ ợ ề ị ồ ỉ ổ
tr  ti n và vàng là 100.000.000đ ng. ị ề ồ

2. V  án phí dân s  s  th m:ề ự ơ ẩ  

Ông Tr nh Văn M ph i ch u 5.000.000đ ng án phí dân s  s  th m đ cị ả ị ồ ự ơ ẩ ượ
kh u tr  vào s  ti n t m ng án phí 2.500.000đ ng ông Tr nh Văn M đã n p theoấ ừ ố ề ạ ứ ồ ị ộ
biên lai thu t m ng án phí, l  phí Tòa án s  18837 ngày 05/10/2017 c a Chi c cạ ứ ệ ố ủ ụ
Thi hành án dân s  huy n Tân Ph c, t nh Ti n Giang. Ông Tr nh Văn M ph iự ệ ướ ỉ ề ị ả
n p ti p s  ti n 2.500.000đ ng án phí dân s  s  th m.ộ ế ố ề ồ ự ơ ẩ

3. V  quy n kháng cáo: ề ề
Ông Tr nh Văn M, bà Huỳnh Th  T có quy n kháng cáo b n án trong h nị ị ề ả ạ

15 ngày k  t  ngày tuyên án.ể ừ
Tr ng h p b n án, quy t đ nh theo quy đ nh t i Đi u 02 Lu t Thi hành ánườ ợ ả ế ị ị ạ ề ậ

dân s  thì ng i đ c thi hành án dân s , ng i ph i thi hành án dân s  có quy nự ườ ượ ự ườ ả ự ề
tho  thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguy n thi hành án ho cả ậ ề ầ ự ệ ặ
c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các Đi u 6, 7 và Đi u 9 Lu t thi hành ánưỡ ế ị ạ ề ề ậ
dân s . Th i hi u thi hành án đ c th c hi n theo quy đ nh t i đi u 30 Lu t Thiự ờ ệ ượ ự ệ ị ạ ề ậ
hành án dân s .ự
N i nh n:ơ ậ
- TAND t nh Ti n Giang;ỉ ề
- VKSND huy n Tân Ph c;ệ ướ
- CCTHADS huy n Tân Ph c;ệ ướ
- Các đ ng s ;ươ ự
- L u h  s .ư ồ ơ  

TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
TH M PHÁN - CH  T A PHIÊN TOÀẨ Ủ Ọ

H  Th  Kim H ngồ ị ươ
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